
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.34.04.55.0CÐ CĐT 17A18/10/1995AnTạ Bá03071710031

4.85.04.07.0CÐ CĐT 17A01/01/1999AnhNguyễn Ngọc Tuấn03071710052

5.55.05.010.0CÐ CĐT 17A28/01/1999BìnhBùi Đình03071710073

4.33.04.510.0CÐ CĐT 17A02/12/1999ChiếnHoàng Văn03071710094

3.83.04.55.0CÐ CĐT 17A27/06/1999DuNguyễn Trung03071710135

4.84.04.510.0CÐ CĐT 17A25/09/1999DũngĐặng Nguyễn Trung03071710146

4.53.05.010.0CÐ CĐT 17A20/06/1999DươngTrà Thanh03071710177

4.64.04.010.0CÐ CĐT 17A08/03/1999HàNguyễn Ngọc03071710238

4.44.03.510.0CÐ CĐT 17A12/01/1999HậuPhạm Phước03071710279

4.33.04.510.0CÐ CĐT 17A22/10/1999HiếUHuỳNh Chí030717102810

5.55.05.010.0CÐ CĐT 17A08/07/1999HiếuLương Thanh030717102911

3.93.03.510.0CÐ CĐT 17A25/11/1999HuyPhan Huỳnh Tấn030717103212

5.86.04.510.0CÐ CĐT 17A07/11/1999HuyTống Hoàng030717103313

2.52.03.03.0CÐ CĐT 17A28/04/1999KhangPhạm Duy030717103814

4.84.04.510.0CÐ CĐT 17A15/02/1999KỳPhạm Châu030717104115

5.35.04.510.0CÐ CĐT 17A31/03/1999LuậnNguyễn Hoàng030717104516

3.93.03.510.0CÐ CĐT 17A04/02/1999MinhPhạm Duy030717104817

6.57.05.010.0CÐ CĐT 17A23/08/1999NhànLý Thanh030717105318

3.93.03.510.0CÐ CĐT 17A28/09/1999PhátNguyễn Tấn030717105819

5.24.05.510.0CÐ CĐT 17A25/09/1999PhiHuỳnh Hoàng030717105920

5.35.04.510.0CÐ CĐT 17A04/02/1999PhiNguyễn Hồng030717106021

6.06.05.010.0CÐ CĐT 17A20/11/1999PhiNguyễn Thanh030717106122

0.00.04.54.0CÐ CĐT 17A18/10/1999PhúNguyễn Đỗ Thiên030717106623

0.00.04.04.0CÐ CĐT 17A30/05/1999PhúcNguyễn Hoàng030717106924

5.05.04.57.0CÐ CĐT 17A24/12/1999SâmVõ Nhật030717107225

4.84.04.510.0CÐ CĐT 17A16/05/1999ThànhVõ Đạt030717107626

5.05.04.57.0CÐ CĐT 17A2/5/1999ThịnhPhạm Quốc030717108027

0.00.03.010.0CÐ CĐT 17A20/10/1999ThuậnHoàng Quốc030717108128

5.04.05.010.0CÐ CĐT 17A02/11/1999ToànLê Minh030717108929

5.76.05.07.0CÐ CĐT 17A11/03/1999TrườngNguyễn Hữu030717109330

4.44.03.510.0CÐ CĐT 17A18/10/1999TuấnNguyễn Hoàng030717109531

4.54.04.57.0CÐ CĐT 17A20/3/1999TùngLê Thế030717109632

3.43.04.51.0CÐ CĐT 17B20/12/1998DinhTrần Thế030717110733
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.15.04.010.0CÐ CĐT 17B1/1/1999ĐứcNguyễn Minh030717111334

5.44.06.010.0CÐ CĐT 17B10/08/1999HuyHồ Lê030717112135

4.64.04.010.0CÐ CĐT 17B26/10/1999HùngNguyễn Hảo030717112236

5.95.06.010.0CÐ CĐT 17B1/2/1997HưngNguyễn Việt Tùng030717112537

5.05.04.57.0CÐ CĐT 17B22/04/1999KhanhLữ Phước Nhật030717112638

3.21.05.07.0CÐ CĐT 17B27/08/1999KhươngTạ Trung030717113139

5.55.05.010.0CÐ CĐT 17B31/03/1997LongVũ Triệu030717113640

4.35.03.54.0CÐ CĐT 17B20/09/1999NamVũ Thành030717114141

4.13.04.010.0CÐ CĐT 17B5/6/1999NghĩANgô HoàNg Chí030717114242

4.84.04.510.0CÐ CĐT 17B02/01/1999NghĩaNguyễn Trọng030717114443

4.95.05.04.0CÐ CĐT 17B01/09/1999NguyênLương Thẩm030717114644

4.34.05.03.0CÐ CĐT 17B27/02/1999NguyễnNguyễn Hữu Anh030717114745

4.55.04.04.0CÐ CĐT 17B28/04/1999NhânLê Thành030717114946

5.55.05.010.0CÐ CĐT 17B19/11/1999PhúcLương Hoàng030717115647

5.04.05.010.0CÐ CĐT 17B23/01/1999PhúcPhan Hoàng030717115748

4.44.03.510.0CÐ CĐT 17B30/09/1999PhướcNguyễn Thiên030717116049

5.25.05.07.0CÐ CĐT 17B24/10/1999TânTrần Hoàng030717116750

4.53.05.010.0CÐ CĐT 17B30/01/1999ThànhPhạm Tuấn030717117151

4.84.04.510.0CÐ CĐT 17B01/10/1999ToànNguyễn Phúc030717117952

5.35.04.510.0CÐ CĐT 17B17/06/1999VàngNguyễn Tiến030717119153

5.35.05.08.0CÐ CĐT 17B1/09/1999ViệtNguyễn Quốc030717119254

5.45.05.57.0CÐ CĐT 17B12/04/1999XuânNguyễn Văn030717119755

5.86.04.510.0CÐ CĐT 17B07/09/1999ÝNguyễn Đình030717119856

4.34.04.07.0CÐ CĐT 17B23/01/1999ÝNguyễn Ngọc030717119957

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA/BỘ MÔN Ngày 05 tháng 03 năm 2018

2/2


